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Câu 1: (4 điểm)
  
Trình bày về sự ra đời, mục  tiêu và quá trình phát triển từ ASEAN 6 đến ASEAN 10?  

Câu 2: (4điểm)

        Nêu những thành tựu Nhật Bản đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế của sau chiến tranh.Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Theo em nguyên nhân nào quan trọng nhất? V ì sao? 

Câu 3: ( 2 điểm)

       Phân tích tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với con người?
-Hết-
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	Tên chủ đề
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	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Các nước Đông Nam Á
	
	Hiểu được sự ra đời,mục tiêu và quá trình phát triển từ ASEAN 6 đến SEAN 10
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:   %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ:   40%
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ:   40%

	Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.    
	Trình bày được những thành tựu mà Nhật Bản đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai trên các lĩnh vực... 

Chỉ ra được  các  nguyên nhân phát triến của kinh thế Nhật.
	
	
	Giải thích được nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
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Tỉ lệ:   %
	Số câu: 1/2
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	Số câu: 1

Số điểm:4,0
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	3. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay


	
	
	Lí giải được tác động tiêu cực của cách mạng KH- KT đối với con người
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:   %
	
	
	Số câu: 1
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	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Tống số câu:
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Số điểm: 4

Tỉ lệ:   40%
	Số câu: 1

Số điểm: 2,0
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Tỉ lệ:   10%
	Số câu: 3
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	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

	Trình bày về sự ra đời, mục  tiêu và quá trình phát triển từ ASEAN 6 đến ASEAN 10  (4 điểm)
	

	
	*Hoàn cảnh : 
+Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước… 

+Ngày 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á ( Asean) được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan ) với sự tham gia của 5 nước : Indonexia, Malayxia, Philipin, Singapo, Thái Lan.

*Mục tiêu: 

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự nổ lực và hợp tác chung của các nước thành viên nhằm duy trì hòa bình  ổn định khu vực 

* Quá trình phát triển từ Asean 6 thành Asean 10.

- Tháng 1/1984, Bru-nây xin gia nhập ASEAN

- 7/1995, Việt Nam

- 9/1997, Lào và Myanma 

- 4/1999, Campuchia
- Hiện nay ASEAN có 10 nước- ASEAN trở thành một tổ chức trong khu vực ngày càng có uy tín với những hợp tác kt (AFTA, 1992) và hợp tác an ninh(Diễn đàn khu vực ARF, 1994) .Nhiều nước ngoài khu vực đã tham gia hai tổ chức trên như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc....
	1,0đ

1,0 đ

0,25 đ

0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
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	2


	Nêu những thành tựu Nhật Bản đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế của sau chiến tranh.Nguy ên nh ân d ẫn đ ến sự ph át tri ển th ần k ì c ủa n ền kinh t ế Nh ật B ản? Theo em nguy ên nh ân n ào quan tr ọng nh ất? V ì sao? (4điểm)
	

	
	*Những thành tựu Nhật Bản đạt được trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế của sau chiến tranh.
Thành tựu to lớn của sự phát triển kinh tế Nhật Bản: 

-  Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) năm 1950 là 20 tỉ USD.

-  Năm 1968 là  183 tỉ USD đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ. 

-  Công nghiệp tăng trưởng nhanh:+ Năm 1950 – 1960 là 15%/ năm

                                                       + Năm 1961 – 1970 là 13,5%/ năm

 -  Nông nghiệp:                       + 1967 – 1969, tự túc được 80% lương thực. 

                                                       + Đánh cá đứng thứ 2 thế giới .
* Nguy ên nh ân ph át tri ển:

- Truyền th ống văn hoá giáo dục lâu đời của người Nhật, sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ ….

- Hệ thống tổ chức quản lí c ó hiệu quả  của các xí nghiệp, công ty.

- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lựơc phát triển….

- Con người Nhật Bản đựơc đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng ti t kiệm.
* Nguyên nhân quan trọng nhất l à: Con người Nhật Bản……….
V ì: ( HS tự bộc lộ)
	 0,25 đ

  0,25đ

   0,25đ

0,25đ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

	3.


	Phân tích tác động tiêu cực của cách mạng KH- KT đối với con người.( 2 điểm)
	

	
	· Chế tạo ra các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống……..

· Nạn ô nhiễm môi trường….

· Những tai nạn lao động và tai nạn giao thông….

· Những bệnh dịch mới ………
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